DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ
KHÓA 44 (2003-2007)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Ái
	26.01.85

	THPT Kỳ Lâm – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
	01697550579
	

	2
	Đỗ Văn An
	10.02.83

	THPT Trần Quốc Tuấn – Hải Hậu – Nam Định
	0906016004
	

	3
	Võ Văn An
	16.06.82

	Đô Lương IV – Đô Lương – Nghệ An
	
	

	4
	Phạm Tuấn Anh
	02.06.83

	THPT Than Uyên – TT Than Uyên – Lai Châu
	
	

	5
	Nguyễn Văn Bích
	06.02.85
	THPT Nam Yên Thành – Yên Thành – Nghệ An
	01695537655 0383632757
	

	6
	Cao Thị Bình
	15.10.83
	THPT Trần Phú – Nga Sơn – Thanh Hóa
	0986796296 037525739
	

	7
	Nguyễn Thúc Cảnh
	08.08.83

	THPT Nguyễn Cảnh Chân – Thanh Chương – Nghệ An
	0383810958
	

	8
	Nguyễn Thị Chung 
	03.02.84

	Chuyên Bộ - ĐH Vinh
	0987016987
	

	9
	Nguyễn Duy Cường
	13.09.83

	Đại Học Công nghiệp – TP Vinh – Nghệ An
	0987556292
	

	10
	Đặng Hữu Danh
	20.08.85
	THPT Vũ Quang – Vũ Quang
	0916966825

039814239
	

	11
	Hoàng T. Ngọc Diệu
	06.08.85
	THPT Vĩnh Lộc – TT Huế
	0917691297

054217008
	

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	15.12.83
	THPT Trần Phú – Nga Sơn – Thanh Hóa
	0988957981

037653757
	

	13
	Phạm Văn Dũng
	01.06.84

	THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa
	
	

	14
	Nguyễn Khoa Đăng
	21.10.84

	TT GDTX – A Lưới – Huyện A Lưới –TT.Huế
	01663438009
	

	15
	Trần Văn Giang
	23.03.83

	TT GD Thường Xuyên – Quỳ Hợp – Nghệ An
	0988738710
	

	16
	Nguyễn Văn Giáp
	01.01.84
	THPT Tân Kỳ 2 – Tân Kỳ – Nghệ An
	                      0383976293
	

	17
	Nguyễn Thị Hà
	28.08.85
	THPT Nghi Lộc 5 – Nghệ An
	                      0383517315
	

	18
	Lang Văn Hải
	16.11.80

	THPT Quế Phong – Nghệ An
	0978060924
	

	19
	Phạm Văn Hải
	15.09.81

	THPT Nguyễn Định Liên – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
	0985948529
	

	20
	Nguyễn Thị Hằng (A)
	02.04.84

	Cao học K17 – Quang Học
	0975674631
	

	21
	Nguyễn Thị Hằng (B) 
	21.07.82
	TT GDTX Tân Kỳ – Nghệ An
	0977150788

0383639978
	

	22
	Mai Thị Hảo 
	30.09.84
	Cao Đẳng Nghề Số 8 – Đồng Nai
	0976681628

037872 362
	

	23
	Đoàn Thanh Hiện
	02.05.82
	
	
	

	24
	Nguyễn Văn Hoà
	01.08.83
	Kinh Doanh – TT Đô Lương
	0974338553

	

	25
	Lê Bá Hoàng
	22.09.79
	THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh
	                      039829268
	

	26
	Hồ Thị Hồng
	25.09.84
	
	
	

	27
	Cao Thị Bích Hợp
	16.03.85
	THPT Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa
	0978440717

037861793
	

	28
	Hoàng Sơn Vương Hùng
	18.09.82
	THPT Hương Giang – Huyện Nam Đông  –  TT. Huế
	0977184555 0543875881
	

	29
	Đậu Ngọc Huy
	25.03.83
	THPT Giồng Thị Đam – Huyện Tân Hồng – Đồng Tháp
	                      0383626875
	

	30
	Hồ Thị Thuý Hưng
	31.03.85
	THPT Quỳnh Lưu 4 – Quỳnh Lưu – Nghệ An
	0979771430

0383671430
	

	31
	Nguyễn Văn Hưng
	06.04.82
	THPT Anh Sơn 1 – Nghệ An
	                      0383214247
	

	32
	Nguyễn Thị Khánh
	27.07.84
	
	0978153528  0937933736

0908831256
	


	33
	Nguyễn T.Phương Lan
	27.12.82
	THPT Cờ Đỏ – Nghĩa Đàn – Nghệ An
	0383960440
	

	34
	Lê Thị Liên 
	12.10.84
	THPT Yên Định 3 – Thanh Hóa
	                      037518215
	

	35
	Thái Thị Diệu Linh 
	18.08.85
	
	
	

	36
	Hồ Thị Kim Loan
	12.06.83
	THCS Thủy Phương – Phường Thủy Phương – Thị Xã Hương Thủy – TT.Huế
	0935627188
	

	37
	Đinh Hoàng Long
	12.10.82
	Sở GD & ĐT Ninh Bình – Ninh Bình
	0914961323

030842454
	

	38
	Bùi Thị Hiền Lương 
	26.08.84
	
	0977652434

0383599034
	

	39
	Đặng Thị Lương
	02.05.84
	THPT Diễn Châu 5 – Nghệ An
	01663896325

	

	40
	Lê Thị Rô Ne
	02.10.84
	THPT An Lương Đông – Lộc An – Phú Lộc – TT.Huế
	0986598697

054212811
	

	41
	Mai Thị Nga
	19.05.85
	THPT B Nghĩa Hưng – Nam Định
	                      037788517
	

	42
	Nguyễn T. Quỳnh Nga
	06.11.85
	THPT Hoằng Hóa 2 – Thanh Hóa
	0903497838

037620022
	

	43
	Dương Công Ngọc
	05.10.85
	THPT Hà Trung – Phú Vang – TT.Huế
	                      054869737
	

	44
	Nguyễn Thị Minh Ngọc 
	05.04.83
	THPT Nam Đông – Nam Đông – TT.Huế
	0986407462

	

	45
	Trương Văn Ngọc
	28.08.83
	THPT Tố Hữu – Quảng Điền – TT Huế
	054564509
	

	46
	Nguyễn Giác Ngộ
	10.02.85
	
	0984186685

0383822658
	

	47
	Hoàng T. Thanh Nhàn
	25.10.84
	THPT Nghi Lộc 5 – Nghệ An
	0383516264
	

	48
	Lang Thanh Phương
	03.06.84
	
	0979123203

	

	49
	Lê Đức Sửu
	27.02.85
	Chuyên Bộ - ĐH Vinh
	0975369230
	

	50
	Nguyễn Văn Sửu
	13.09.85
	THPT Trần Nhân Tông - Đăk Lăk
	0905757375 01645539539
	

	51
	Ng. Thị Hoàng Thanh
	26.12.85
	THPT Yên Định 3 – Thanh Hóa
	0985759828

037518665
	

	52
	Bùi Thị Thắm
	20.03.85
	THPT Kỳ Sơn – Nghệ An
	
	

	53
	Tô Văn Thành
	24.08.84
	
	
	

	54
	Cao Thị Thiện
	15.12.83
	THPT Hà Văn Mão – Bá Thước – Thanh Hóa
	                      037876675
	

	55
	Trần Quốc Thiện
	28.08.84
	THPT Hà Trung – Phú Vang – TT.Huế
	0974160978

054852141
	

	56
	Thái Đình Thịnh 
	24.06.83
	THPT Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
	
	

	57
	Phan Văn Thuận 
	12.01.83
	THPT Diễn Châu 1 – Nghệ An
	0975752288

	

	58
	Trần Thị Thuý
	29.09.84
	Dân Lập 1 – Đô Lương – Nghệ An
	                      0383870782
	

	59
	Trần Đình Toàn
	31.03.84
	
	0986040616

039635889
	

	60
	Hoàng T. Bé Trang
	10.01.85
	THPT Ngô Trí Hòa – Diễn Châu – Nghệ An
	                      0383674963
	

	61
	Diệp Văn Minh Trí
	03.06.85
	Điện lực  Đăk Lăk
	0977072884

054551108
	

	62
	Nguyễn Đăng Trung 
	07.08.84
	
	054563004
	

	63
	Lê Sĩ Tuân
	02.05.81
	
	
	

	64
	Nguyễn Anh Tuấn 
	29.01.83
	Đang học DH Bách Khoa – Hà nội
	0984407288

0383837747
	

	65
	Nguyễn Tiến Tuấn
	27.08.80
	
	0904626156 

	

	66
	Nguyễn Xuân Tùng
	21.10.84
	THPT Kỳ Anh – Thị Trấn Kỳ Anh – Hà Tĩnh
	0973340234 0934465546
	


